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   TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                      Độc lập – Tự do – H phúc  

     TỈNH ĐỒNG NAI   

 

Bản án số: 79/2022/DS-ST  

Ngày: 16/8/2022               

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng ”   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA-TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Triều Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Văn Chánh. 

2. Bà Thiều Thị Phi Loan. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đông  - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 808/2020/TLST-DS ngày 

09/12/2020, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa các đương sự: 

 - Nguyên đơn:  Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs 

(JIVF). Địa chỉ: Lầu 15, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Đức A -Nhân viên quản lý công nợ. 

( Ông Lê Đức A có đơn xin vắng mặt). 

 - Bị đơn:   + Bà Lại Dung H, sinh năm 1983. Trú tại: 228/25, tổ 3, khu phố 

5 A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

   + Ông Lê Ngọc T, sinh năm 1983. Trú tại: 209/7, khu phố 12, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 * Căn cứ đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản công khai chứng cứ, biên bản 

không tiến hành hòa giải, ông Lê Đức A là người đại diện theo ủy quyền của Công 

ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) trình bày:  Ngày 13/01/2019 
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bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T cùng ký hợp đồng tín dụng số 

821040000000026000 với JIVF vay tiền mua xe ô tô theo hình thức thế chấp trả góp 

hàng tháng tại quầy tư vấn cửa hàng ô tô Biên Hòa. Số tiền vay là 599.000.000đ (năm 

trăm chín mươi chín triệu đồng). Thời hạn vay là 84 tháng,  lãi suất 0.9990%/tháng, 

số tiền thanh toán mỗi tháng là 10.570.143đ (mười triệu năm trăm bảy mươi nghìn 

một trăm bốn mươi ba đồng). Trong thời gian vay đến ngày 13/11/2019 ông T, bà H 

đã thanh toán tổng số tiền 95.163.148 đồng. Sau nhiều lần nhắc nhở đến ngày 

01/6/2021 thì ông T, bà H mới thanh toán tiếp 31.000.000 đồng cho Công ty và sau 

đó cố tình lẫn trốn không thanh toán nữa. Tổng dư nợ của bà H và ông T tạm tính 

đến ngày 16/8/2022 là 601.698.161đ (sáu trăm lẻ một triệu sáu trăm chín mươi tám 

nghìn một trăm sáu mươi mốt đồng). Trong đó nợ gốc là 524.672.874 đồng, nợ lãi là 

74.872.661 đồng và lãi quá hạn là 2.152.626 đồng. 

Nay công ty  tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T phải thanh toán toàn bộ 

khoản nợ tạm tính đến ngày 16/8/2022 là 601.698.161đ (sáu trăm lẻ một triệu sáu 

trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi mốt đồng). Trường hợp bà H, ông T  

không thanh toán được khoản nợ nêu trên thì tài sản thế chấp là xe ô tô Honđa City, 

số khung: RLHGM6664KY829918, số máy: L15Z12335101, biển kiểm soát: 60A-

577.57 theo hợp đồng thế chấp tài sản số 82104/002-HĐTC ngày 13/01/2019 dùng 

để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán công ty  tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam 

Jaccs (JIVF). 

 * Bị đơn bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T vắng mặt trong tất cả quá trình làm 

việc nên không có lời trình bày. 

 * Ý kiến của kiểm sát viên:  

- Về việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và đương 

sự đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm 

vụ án. 

 - Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF).   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về thẩm quyền: Theo đơn khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV 

Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) khởi kiện bà Lại Dung H cư trú tại số 228/25, tổ 3, 

khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và ông Lê Ngọc 
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T hiện cư trú tại 209/7, khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân thành phố Biên Hòa.  

  [2] Về thủ tục tố tụng xét xử vắng mặt: Người đại diện theo ủy quyền của của 

Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) có đơn xin xét xử 

vắng mặt; Bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T đã được Tòa án tống đạt hợp lệ nhưng 

cố tình vắng mặt trong suốt quá trình làm việc. Căn cứ Điều 227, 228 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt tất cả những người 

tham gia tố tụng.  

  [3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận, bởi lẽ: Ngày 

13/01/2019 bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T cùng ký hợp đồng tín dụng số 

821040000000026000 với JIVF vay tiền mua xe ô tô theo hình thức thế chấp trả góp 

hàng tháng tại quầy tư vấn cửa hàng ô tô Biên Hòa. Số tiền vay là 599.000.000đ (năm 

trăm chín mươi chín triệu đồng). Thời hạn vay là 84 tháng,  lãi suất 0.9990%/tháng, 

số tiền thanh toán mỗi tháng là 10.570.143đ (mười triệu năm trăm bảy mươi nghìn 

một trăm bốn mươi ba đồng). Trong thời gian vay đến ngày 13/11/2019 ông T, bà H 

đã thanh toán tổng số tiền 95.163.148 đồng. Sau nhiều lần nhắc nhở đến ngày 

01/6/2021 thì ông T, bà H mới thanh toán tiếp 31.000.000 đồng cho Công ty tài chính 

và sau đó cố tình lẫn trốn không thanh toán nữa. Tổng dư nợ của bà H và ông T tạm 

tính đến ngày 16/8/2022 là 601.698.161đ (sáu trăm lẻ một triệu sáu trăm chín mươi 

tám nghìn một trăm sáu mươi mốt đồng). Trong đó nợ gốc là 524.672.874 đồng, nợ 

lãi là 74.872.661đồng và lãi quá hạn là 2.152.626 đồng.  

 Do bà H và ông T đã vi phạm điều khoản và cam kết đã ký trong hợp đồng về 

thời hạn thanh toán nợ gốc và lãi cho Công ty tài chính nên việc khởi kiện yêu cầu 

bà H và ông T thanh toán tổng số tiền tạm tính đến ngày 16/8/2022 là 601.698.161đ 

(sáu trăm lẻ một triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi mốt đồng) 

là có căn cứ chấp nhận. 

 Đối với tài sản thế chấp là xe ô tô Honđa City, số khung: 

RLHGM6664KY829918, số máy: L15Z12335101, biển kiểm soát: 60A-577.57 theo 

hợp đồng thế chấp tài sản số 82104/002-HĐTC ngày 13/01/2019, trình tự và thủ tục 

thế chấp đúng theo quy định của pháp luật nên dùng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán 

công ty  tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) nếu bà H và ông T 

không có khả năng thanh toán nợ cho công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt 

Nam Jaccs (JIVF). 
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 Kề từ ngày 17/8/2022, bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T phải tiếp tục chịu 

tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa thanh toán  theo mức lãi suất mà các bên đã thỏa 

thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong nợ gốc. 

[4] Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án. Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bà H và ông 

T phải liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định của pháp luật 

là (20.000.000đ+[4% x (601.698.161đ - 400.000.000đ]= 28.067.926 đồng). Hoàn trả 

lại tiền tạm ứng án phí cho công ty  tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs 

(JIVF). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147; Điều 184; khoản 1 Điều 207; Điều 227, 228; Điều 266 và Điều 

273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Áp dụng Điều 468, Điều 470 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 

91 của Luật Tổ chức tín dụng năm 2010;  

- Áp dụng khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế 

Việt Nam Jaccs (JIVF). 

 2. Buộc bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T phải có nghĩa vụ liên đới trả cho 

Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) số tiền 601.698.161 

đồng (sáu trăm lẻ một triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi mốt 

đồng). Trong đó nợ gốc là 524.672.874 đồng ( năm trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm 

bảy mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi bốn đồng), nợ lãi là 74.872.661đồng (bảy 

mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi mốt đồng) và lãi quá 

hạn là 2.152.626 đồng (hai triệu một trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu 

đồng).  

 Kề từ ngày 17/8/2022, bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T phải tiếp tục chịu 

tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa thanh toán  theo mức lãi suất mà các bên đã thỏa 

thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong nợ gốc. 
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3. Về án phí dân sự có giá ngạch: Bà Lại Dung H và ông Lê Ngọc T phải có 

nghĩa vụ nộp 28.067.926 đồng (Hai mươi tám triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn 

chín trăm hai mươi sáu đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF) 

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 14.037.000 đồng ( mười bốn triệu không trăm ba mươi 

bảy nghìn đồng ) theo biên lai thu số 0007598 ngày 01/12/2020 của Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.    

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt theo quy 

định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                       Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa 
  Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai (01);                                          

- VKSND TP. Biên Hòa (02); 

- Chi cục THADS TP.Biên Hòa (01); 

- Các đương sự (4); 

- Lưu HS-VP(03). 

 

 

                                                                        Nguyễn Triều Châu 
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